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GVD11014 61GER21B2 Thực hành tiếng 1B2 01 1Đ-19 32 4 2 1 D2-305 MAYCHIEU x x x x x x 20201

GVD11014 61GER21B2 Thực hành tiếng 1B2 01 01 1Đ-19 32 4 3 1 D2-305 MAYCHIEU x x x x x 20201

GVD11014 61GER21B2 Thực hành tiếng 1B2 01 02 1Đ-19 32 2 3 1 D2-305 MAYCHIEU x 20201

GVD11014 61GER21B2 Thực hành tiếng 1B2 01 03 1Đ-19 32 4 4 1 D2-305 MAYCHIEU x x x x x 20201

GVD11014 61GER21B2 Thực hành tiếng 1B2 01 04 1Đ-19 32 3 4 1 D2-305 MAYCHIEU x 20201

GVD11014 61GER21B2 Thực hành tiếng 1B2 01 05 1Đ-19 32 4 5 1 D2-305 MAYCHIEU x x x x x 20201

GVD11014 61GER21B2 Thực hành tiếng 1B2 01 06 1Đ-19 32 4 6 1 D2-305 MAYCHIEU x x x x 20201

GVD10012 61GER21B2 Thực hành tiếng 1B2 02 2Đ-19 32 4 2 1 D2-308 MAYCHIEU x x x x x x 20201

GVD10012 61GER21B2 Thực hành tiếng 1B2 02 01 2Đ-19 32 4 3 1 D2-308 MAYCHIEU x x x x x 20201

GVD10012 61GER21B2 Thực hành tiếng 1B2 02 02 2Đ-19 32 2 3 1 D2-308 MAYCHIEU x 20201

GVD10012 61GER21B2 Thực hành tiếng 1B2 02 03 2Đ-19 32 4 4 1 D2-308 MAYCHIEU x x x x x 20201

GVD10012 61GER21B2 Thực hành tiếng 1B2 02 04 2Đ-19 32 3 4 1 D2-308 MAYCHIEU x 20201

GVD10012 61GER21B2 Thực hành tiếng 1B2 02 05 2Đ-19 32 4 5 1 D2-308 MAYCHIEU x x x x x 20201

GVD10012 61GER21B2 Thực hành tiếng 1B2 02 06 2Đ-19 32 4 6 1 D2-308 MAYCHIEU x x x x 20201

GVD97001 61GER21B2 Thực hành tiếng 1B2 03 3Đ-19 32 4 2 1 D2-309 MAYCHIEU x x x x x x 20201

GVD97001 61GER21B2 Thực hành tiếng 1B2 03 01 3Đ-19 32 4 3 1 D2-309 MAYCHIEU x x x x x 20201

GVD97001 61GER21B2 Thực hành tiếng 1B2 03 02 3Đ-19 32 2 3 1 D2-309 MAYCHIEU x 20201

GVD97001 61GER21B2 Thực hành tiếng 1B2 03 03 3Đ-19 32 4 4 1 D2-309 MAYCHIEU x x x x x 20201

GVD97001 61GER21B2 Thực hành tiếng 1B2 03 04 3Đ-19 32 3 4 1 D2-309 MAYCHIEU x 20201

GVD97001 61GER21B2 Thực hành tiếng 1B2 03 05 3Đ-19 32 4 5 1 D2-309 MAYCHIEU x x x x x 20201

GVD97001 61GER21B2 Thực hành tiếng 1B2 03 06 3Đ-19 32 4 6 1 D2-309 MAYCHIEU x x x x 20201

GVD15015 61GER21B2 Thực hành tiếng 1B2 04 4Đ-19 32 4 2 1 D2-310 MAYCHIEU x x x x x x 20201

GVD15015 61GER21B2 Thực hành tiếng 1B2 04 01 4Đ-19 32 4 3 1 D2-310 MAYCHIEU x x x x x 20201

GVD15015 61GER21B2 Thực hành tiếng 1B2 04 02 4Đ-19 32 2 3 1 D2-310 MAYCHIEU x 20201

GVD15015 61GER21B2 Thực hành tiếng 1B2 04 03 4Đ-19 32 4 4 1 D2-310 MAYCHIEU x x x x x 20201

GVD15015 61GER21B2 Thực hành tiếng 1B2 04 04 4Đ-19 32 3 4 1 D2-310 MAYCHIEU x 20201

GVD15015 61GER21B2 Thực hành tiếng 1B2 04 05 4Đ-19 32 4 5 1 D2-310 MAYCHIEU x x x x x 20201

GVD15015 61GER21B2 Thực hành tiếng 1B2 04 06 4Đ-19 32 4 6 1 D2-310 MAYCHIEU x x x x 20201

GVD11014 61GER22B2 Thực hành tiếng 2B2 01 1Đ-19 32 4 2 1 D2-305 MAYCHIEU x x x x x x x 20201

GVD11014 61GER22B2 Thực hành tiếng 2B2 01 01 1Đ-19 32 4 3 1 D2-305 MAYCHIEU x x x x x x 20201

GVD11014 61GER22B2 Thực hành tiếng 2B2 01 02 1Đ-19 32 2 3 1 D2-305 MAYCHIEU x 20201

GVD11014 61GER22B2 Thực hành tiếng 2B2 01 03 1Đ-19 32 4 4 1 D2-305 MAYCHIEU x x x x x x 20201

GVD11014 61GER22B2 Thực hành tiếng 2B2 01 04 1Đ-19 32 3 4 1 D2-305 MAYCHIEU x 20201

GVD11014 61GER22B2 Thực hành tiếng 2B2 01 05 1Đ-19 32 4 5 1 D2-305 MAYCHIEU x x x x x x 20201

GVD10012 61GER22B2 Thực hành tiếng 2B2 02 2Đ-19 32 4 2 1 D2-308 MAYCHIEU x x x x x x x 20201

GVD10012 61GER22B2 Thực hành tiếng 2B2 02 01 2Đ-19 32 4 3 1 D2-308 MAYCHIEU x x x x x x 20201

GVD10012 61GER22B2 Thực hành tiếng 2B2 02 02 2Đ-19 32 2 3 1 D2-308 MAYCHIEU x 20201

GVD10012 61GER22B2 Thực hành tiếng 2B2 02 03 2Đ-19 32 4 4 1 D2-308 MAYCHIEU x x x x x x 20201

GVD10012 61GER22B2 Thực hành tiếng 2B2 02 04 2Đ-19 32 3 4 1 D2-308 MAYCHIEU x 20201

GVD10012 61GER22B2 Thực hành tiếng 2B2 02 05 2Đ-19 32 4 5 1 D2-308 MAYCHIEU x x x x x x 20201

GVD97001 61GER22B2 Thực hành tiếng 2B2 03 3Đ-19 32 4 2 1 D2-309 MAYCHIEU x x x x x x x 20201

GVD97001 61GER22B2 Thực hành tiếng 2B2 03 01 3Đ-19 32 4 3 1 D2-309 MAYCHIEU x x x x x x 20201
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GVD97001 61GER22B2 Thực hành tiếng 2B2 03 02 3Đ-19 32 2 3 1 D2-309 MAYCHIEU x 20201

61GER22B2 Thực hành tiếng 2B2 03 03 3Đ-19 32 4 4 1 D2-309 MAYCHIEU x x x x x x 20201

61GER22B2 Thực hành tiếng 2B2 03 04 3Đ-19 32 3 4 1 D2-309 MAYCHIEU x 20201

GVD97001 61GER22B2 Thực hành tiếng 2B2 03 05 3Đ-19 32 4 5 1 D2-309 MAYCHIEU x x x x x x 20201

GVD15015 61GER22B2 Thực hành tiếng 2B2 04 4Đ-19 32 4 2 1 D2-310 MAYCHIEU x x x x x x x 20201

GVD15015 61GER22B2 Thực hành tiếng 2B2 04 01 4Đ-19 32 4 3 1 D2-310 MAYCHIEU x x x x x x 20201

GVD15015 61GER22B2 Thực hành tiếng 2B2 04 02 4Đ-19 32 2 3 1 D2-310 MAYCHIEU x 20201

GVD15015 61GER22B2 Thực hành tiếng 2B2 04 03 4Đ-19 32 4 4 1 D2-310 MAYCHIEU x x x x x x 20201

GVD15015 61GER22B2 Thực hành tiếng 2B2 04 04 4Đ-19 32 3 4 1 D2-310 MAYCHIEU x 20201

GVD15015 61GER22B2 Thực hành tiếng 2B2 04 05 4Đ-19 32 4 5 1 D2-310 MAYCHIEU x x x x x x 20201

GVD11014 61GER23B2 Thực hành tiếng 3B2 01 1Đ-19 32 4 2 1 D2-305 MAYCHIEU x x x x x 20201

GVD11014 61GER23B2 Thực hành tiếng 3B2 01 01 1Đ-19 32 4 3 1 D2-305 MAYCHIEU x x x x 20201

GVD11014 61GER23B2 Thực hành tiếng 3B2 01 02 1Đ-19 32 3 3 1 D2-305 MAYCHIEU x 20201

GVD11014 61GER23B2 Thực hành tiếng 3B2 01 03 1Đ-19 32 4 4 1 D2-305 MAYCHIEU x x x x x 20201

GVD11014 61GER23B2 Thực hành tiếng 3B2 01 04 1Đ-19 32 4 5 1 D2-305 MAYCHIEU x x x x 20201

GVD10012 61GER23B2 Thực hành tiếng 3B2 02 2Đ-19 32 4 2 1 D2-308 MAYCHIEU x x x x x 20201

GVD10012 61GER23B2 Thực hành tiếng 3B2 02 01 2Đ-19 32 4 3 1 D2-308 MAYCHIEU x x x x 20201

GVD10012 61GER23B2 Thực hành tiếng 3B2 02 02 2Đ-19 32 3 3 1 D2-308 MAYCHIEU x 20201

GVD10012 61GER23B2 Thực hành tiếng 3B2 02 03 2Đ-19 32 4 4 1 D2-308 MAYCHIEU x x x x x 20201

GVD10012 61GER23B2 Thực hành tiếng 3B2 02 04 2Đ-19 32 4 5 1 D2-308 MAYCHIEU x x x x 20201

GVD97001 61GER23B2 Thực hành tiếng 3B2 03 3Đ-19 32 4 2 1 D2-309 MAYCHIEU x x x x x 20201

GVD97001 61GER23B2 Thực hành tiếng 3B2 03 01 3Đ-19 32 4 3 1 D2-309 MAYCHIEU x x x x 20201

GVD97001 61GER23B2 Thực hành tiếng 3B2 03 02 3Đ-19 32 3 3 1 D2-309 MAYCHIEU x 20201

GVD97001 61GER23B2 Thực hành tiếng 3B2 03 03 3Đ-19 32 4 4 1 D2-309 MAYCHIEU x x x x x 20201

GVD97001 61GER23B2 Thực hành tiếng 3B2 03 04 3Đ-19 32 4 5 1 D2-309 MAYCHIEU x x x x 20201

GVD15015 61GER23B2 Thực hành tiếng 3B2 04 4Đ-19 32 4 2 1 D2-310 MAYCHIEU x x x x x 20201

GVD15015 61GER23B2 Thực hành tiếng 3B2 04 01 4Đ-19 32 4 3 1 D2-310 MAYCHIEU x x x x 20201

GVD15015 61GER23B2 Thực hành tiếng 3B2 04 02 4Đ-19 32 3 3 1 D2-310 MAYCHIEU x 20201

GVD15015 61GER23B2 Thực hành tiếng 3B2 04 03 4Đ-19 32 4 4 1 D2-310 MAYCHIEU x x x x x 20201

GVD15015 61GER23B2 Thực hành tiếng 3B2 04 04 4Đ-19 32 4 5 1 D2-310 MAYCHIEU x x x x 20201

GVD05009 61GER1SRS
Phương pháp học tập và 

nghiên cứu khoa học 
01 1Đ-19 65 4 2 5 C714C BOMAYCHIEU x x x x x x x 20201

GVD05009 61GER1SRS
Phương pháp học tập và 

nghiên cứu khoa học 
01 01 1Đ-19 65 2 2 5 C714C BOMAYCHIEU x 20201

GVD05009 61GER1SRS
Phương pháp học tập và 

nghiên cứu khoa học 
02 2Đ-19 65 4 3 5 C809 BOMAYCHIEU x x x x x x x 20201

GVD05009 61GER1SRS
Phương pháp học tập và 

nghiên cứu khoa học 
02 01 2Đ-19 65 2 3 5 C809 BOMAYCHIEU x 20201

Ghi chú xin phòng: Các phòng lớn xin phòng có máy chiếu, micro, loa 

Trợ lý giáo vụ

Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2020

Trưởng khoa



Mã viên 

chức (Kiểu 

chuỗi)

Mã môn học 

(Kiểu chuỗi)

Tên môn học Nhóm

/tổ 

(Kiểu 

chuỗi)

Tổ 

TH 

(Kiể

u 

chu

Tên 

tổ 

hợp 

(Kiểu 

chuỗi

Mã lớp 

(Kiểu 

chuỗi)

Sĩ số 

trung 

bình 

nhóm 

(Kiểu 

Số 

tiết 

(Kiểu 

số 

nguy

Thứ 

(Enu

m 

THU

_TR

Tiết 

BĐ 

(Kiểu 

số 

nguy

Mã 

phòng 

học 

(Kiểu 

chuỗi)

Mã tính chất 

phòng (Kiểu 

chuỗi)

TKB 

tuần 

6 

(Kiểu 

logic 

TKB 

tuần 

7 

(Kiểu 

logic 

TKB 

tuần 

8 

(Kiểu 

logic 

TKB 

tuần 

9 

(Kiểu 

logic 

TKB 

tuần 

10 

(Kiểu 

logic 

TKB 

tuần 

11 

(Kiểu 

logic 

TKB 

tuần 

12 

(Kiểu 

logic 

TKB 

tuần 

13 

(Kiểu 

logic 

TKB 

tuần 

14 

(Kiểu 

logic 

TKB 

tuần 

15 

(Kiểu 

logic 

TKB 

tuần 

16 

(Kiểu 

logic 

TKB 

tuần 

17 

(Kiểu 

logic 

TKB 

tuần 

18 

(Kiểu 

logic 

TKB 

tuần 

19 

(Kiểu 

logic 

TKB 

tuần 

20 

(Kiểu 

logic 

TKB 

tuần 

21 

(Kiểu 

logic 

TKB 

tuần 

22 

(Kiểu 

logic 

TKB 

tuần 

23 

(Kiểu 

logic 

TKB 

tuần 

24 

(Kiểu 

logic 

Niên 

học 

học kỳ 

(Kiểu 

số 
MaNV MaMH Nhom

To

ToT

H

TenT

oHop
MaLop

SiSoTK

B

SoTie

t
Thu

TietB

D
MaPH MaTCPhong

TKBT

6

TKBT

7

TKBT

8

TKBT

9

TKBT

10

TKBT

11

TKBT

12

TKBT

13

TKBT

14

TKBT

15

TKBT

16

TKBT

17

TKBT

18

TKBT

19

TKBT

20

TKBT

21

TKBT

22

TKBT

23

TKBT

24

NHHK



Mã viên 

chức (Kiểu 

chuỗi)

Mã môn học 

(Kiểu chuỗi)

Tên môn học Nhóm

/tổ 

(Kiểu 

chuỗi)

Tổ 

TH 

(Kiể

u 

chu

Tên 

tổ 

hợp 

(Kiểu 

chuỗi

Mã lớp 

(Kiểu 

chuỗi)

Sĩ số 

trung 

bình 

nhóm 

(Kiểu 

Số 

tiết 

(Kiểu 

số 

nguy

Thứ 

(Enu

m 

THU

_TR

Tiết 

BĐ 

(Kiểu 

số 

nguy

Mã 

phòng 

học 

(Kiểu 

chuỗi)

Mã tính chất 

phòng (Kiểu 

chuỗi)

TKB 

tuần 

6 

(Kiểu 

logic 

TKB 

tuần 

7 

(Kiểu 

logic 

TKB 

tuần 

8 

(Kiểu 

logic 

TKB 

tuần 

9 

(Kiểu 

logic 

TKB 

tuần 

10 

(Kiểu 

logic 

TKB 

tuần 

11 

(Kiểu 

logic 

TKB 

tuần 

12 

(Kiểu 

logic 

TKB 

tuần 

13 

(Kiểu 

logic 

TKB 

tuần 

14 

(Kiểu 

logic 

TKB 

tuần 

15 

(Kiểu 

logic 

TKB 

tuần 

16 

(Kiểu 

logic 

TKB 

tuần 

17 

(Kiểu 

logic 

TKB 

tuần 

18 

(Kiểu 

logic 

TKB 

tuần 

19 

(Kiểu 

logic 

TKB 

tuần 

20 

(Kiểu 

logic 

TKB 

tuần 

21 

(Kiểu 

logic 

TKB 

tuần 

22 

(Kiểu 

logic 

TKB 

tuần 

23 

(Kiểu 

logic 

TKB 

tuần 

24 

(Kiểu 

logic 

Niên 

học 

học kỳ 

(Kiểu 

số 
MaNV MaMH Nhom

To

ToT

H

TenT

oHop
MaLop

SiSoTK

B

SoTie

t
Thu

TietB

D
MaPH MaTCPhong

TKBT

6

TKBT

7

TKBT

8

TKBT

9

TKBT

10

TKBT

11

TKBT

12

TKBT

13

TKBT

14

TKBT

15

TKBT

16

TKBT

17

TKBT

18

TKBT

19

TKBT

20

TKBT

21

TKBT

22

TKBT

23

TKBT

24

NHHK



Mã viên 

chức (Kiểu 

chuỗi)

Mã môn học 

(Kiểu chuỗi)

Tên môn học Nhóm

/tổ 

(Kiểu 

chuỗi)

Tổ 

TH 

(Kiể

u 

chu

Tên 

tổ 

hợp 

(Kiểu 

chuỗi

Mã lớp 

(Kiểu 

chuỗi)

Sĩ số 

trung 

bình 

nhóm 

(Kiểu 

Số 

tiết 

(Kiểu 

số 

nguy

Thứ 

(Enu

m 

THU

_TR

Tiết 

BĐ 

(Kiểu 

số 

nguy

Mã 

phòng 

học 

(Kiểu 

chuỗi)

Mã tính chất 

phòng (Kiểu 

chuỗi)

TKB 

tuần 

6 

(Kiểu 

logic 

TKB 

tuần 

7 

(Kiểu 

logic 

TKB 

tuần 

8 

(Kiểu 

logic 

TKB 

tuần 

9 

(Kiểu 

logic 

TKB 

tuần 

10 

(Kiểu 

logic 

TKB 

tuần 

11 

(Kiểu 

logic 

TKB 

tuần 

12 

(Kiểu 

logic 

TKB 

tuần 

13 

(Kiểu 

logic 

TKB 

tuần 

14 

(Kiểu 

logic 

TKB 

tuần 

15 

(Kiểu 

logic 

TKB 

tuần 

16 

(Kiểu 

logic 

TKB 

tuần 

17 

(Kiểu 

logic 

TKB 

tuần 

18 

(Kiểu 

logic 

TKB 

tuần 

19 

(Kiểu 

logic 

TKB 

tuần 

20 

(Kiểu 

logic 

TKB 

tuần 

21 

(Kiểu 

logic 

TKB 

tuần 

22 

(Kiểu 

logic 

TKB 

tuần 

23 

(Kiểu 

logic 

TKB 

tuần 

24 

(Kiểu 

logic 

Niên 

học 

học kỳ 

(Kiểu 

số 
MaNV MaMH Nhom

To

ToT

H

TenT

oHop
MaLop

SiSoTK

B

SoTie

t
Thu

TietB

D
MaPH MaTCPhong

TKBT

6

TKBT

7

TKBT

8

TKBT

9

TKBT

10

TKBT

11

TKBT

12

TKBT

13

TKBT

14

TKBT

15

TKBT

16

TKBT

17

TKBT

18

TKBT

19

TKBT

20

TKBT

21

TKBT

22

TKBT

23

TKBT

24

NHHK



Mã viên 

chức (Kiểu 

chuỗi)

Mã môn học 

(Kiểu chuỗi)

Tên môn học Nhóm

/tổ 

(Kiểu 

chuỗi)

Tổ 

TH 

(Kiể

u 

chu

Tên 

tổ 

hợp 

(Kiểu 

chuỗi

Mã lớp 

(Kiểu 

chuỗi)

Sĩ số 

trung 

bình 

nhóm 

(Kiểu 

Số 

tiết 

(Kiểu 

số 

nguy

Thứ 

(Enu

m 

THU

_TR

Tiết 

BĐ 

(Kiểu 

số 

nguy

Mã 

phòng 

học 

(Kiểu 

chuỗi)

Mã tính chất 

phòng (Kiểu 

chuỗi)

TKB 

tuần 

6 

(Kiểu 

logic 

TKB 

tuần 

7 

(Kiểu 

logic 

TKB 

tuần 

8 

(Kiểu 

logic 

TKB 

tuần 

9 

(Kiểu 

logic 

TKB 

tuần 

10 

(Kiểu 

logic 

TKB 

tuần 

11 

(Kiểu 

logic 

TKB 

tuần 

12 

(Kiểu 

logic 

TKB 

tuần 

13 

(Kiểu 

logic 

TKB 

tuần 

14 

(Kiểu 

logic 

TKB 

tuần 

15 

(Kiểu 

logic 

TKB 

tuần 

16 

(Kiểu 

logic 

TKB 

tuần 

17 

(Kiểu 

logic 

TKB 

tuần 

18 

(Kiểu 

logic 

TKB 

tuần 

19 

(Kiểu 

logic 

TKB 

tuần 

20 

(Kiểu 

logic 

TKB 

tuần 

21 

(Kiểu 

logic 

TKB 

tuần 

22 

(Kiểu 

logic 

TKB 

tuần 

23 

(Kiểu 

logic 

TKB 

tuần 

24 

(Kiểu 

logic 

Niên 

học 

học kỳ 

(Kiểu 

số 
MaNV MaMH Nhom

To

ToT

H

TenT

oHop
MaLop

SiSoTK

B

SoTie

t
Thu

TietB

D
MaPH MaTCPhong

TKBT

6

TKBT

7

TKBT

8

TKBT

9

TKBT

10

TKBT

11

TKBT

12

TKBT

13

TKBT

14

TKBT

15

TKBT

16

TKBT

17

TKBT

18

TKBT

19

TKBT

20

TKBT

21

TKBT

22

TKBT

23

TKBT

24

NHHK














